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1. Trường hợp đất chưa có GCN QSDĐ

2T20 1 1 bà Nguyễn Thị Mai Khu phố Xuân Bình, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0933558063 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 20 250.6 Đất trồng cây lâu
năm 13 51 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002) 2 06/7/2023

2T23 2 2 bà Phạm Thị Nga Tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0392605966 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 23 804.5 Đất trồng cây lâu
năm 52 52 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002) 2 06/7/2023

2T26 3 3 bà Đỗ Thị Quyên 04/47 đường Thống Nhất, phường An
Hội Đông, TP Hồ Chí Minh

0949759186;
0908809044

Khu phố Suối Cam, phường
Đồng Xoài - phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai

2 26 455.9 Đất trồng cây lâu
năm 12, 13 01, 52 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002 -phường

Tiến Thành) 2 06/7/2023

2T25 4 4 bà Đỗ Thị Yến
748/59/2/7A đường Thống Nhất,
phường An Hội Đông, TP Hồ Chí
Minh

0908 809 044 Khu phố Suối Cam, phường
Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 25 486.9 Đất trồng cây lâu

năm 12, 13 01, 02,
51, 52

(theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002-phường
Tiến Thành) 2 06/7/2023

2T24 5 5 ông Phùng Văn Thông
Minh

796/42 đường Thống Nhất, phường An
Hội Đông, Hồ Chí Minh '0908809044 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 24 579.9 Đất trồng cây lâu
năm 12 03, 04,

05 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 08/12/2020

2T22 6 6 bà Đỗ Thị Yến
748/59/2/7A đường Thống Nhất,
phường An Hội Đông, TP Hồ Chí
Minh

0908 809 044 Khu phố Suối Cam, phường
Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 22 519.3 Đất trồng cây lâu

năm 12 02, 03,
04 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 08/12/2020

2T21 7 7 ông Hoàng Minh Đức
Hiếu

Tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0933558063 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 21 264.1 Đất trồng cây lâu
năm 13 51 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002) 2 12/01/2022

2T19 8 8 bà Hoàng Minh Thảo
Hiền

Tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0933558063 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 19 298.7 Đất trồng cây lâu
năm 13 51 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002) 2 12/01/2022

2T18 9 9 ông Nguyễn Đức Thuận 179/4 khu phố 6, phường Đông Hưng
Thuận, Hồ Chí Minh 0933558063 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 18 300.9 Đất trồng cây lâu
năm 13 51 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 2002) 2 12/01/2022

2T17 10 10 ông Trần Văn Phương Khu phố Suối Cam, phường Đồng
Xoài, tỉnh Đồng Nai 0915809858 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 17 219.4 Đất trồng cây lâu
năm 13 127 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 12/01/2022

2T16 11 11 ông Đỗ Minh Chánh Khu phố Suối Cam, phường Đồng
Xoài, tỉnh Đồng Nai 0915809858 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 16 218.7 Đất trồng cây lâu
năm 12 127 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 12/01/2022

2T15 12 12 ông Đoàn Duy Số Khu phố Suối Cam, phường Đồng
Xoài, tỉnh Đồng Nai 0915809858 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 15 219.5 Đất trồng cây lâu
năm 13 127 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 12/01/2022

2T10 13 13 bà Lê Thị Hương Khu phố Thanh Bình, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0942945337 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 10 274.6 Đất trồng cây lâu
năm 13 127 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 12/01/2022

2T9 14 14 ông Võ Đình Lai Khu phố Suối Cam, phường Đồng
Xoài, tỉnh Đồng Nai 0915809858 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 9 218.3 Đất trồng cây lâu
năm 13 217 (theo bản đồ địa chính chính quy đo đạc năm 1998) 2 12/01/2023

T 2. Trường hợp đất đã cấp GCN QSDĐ

2T7 15 15
ông Nguyễn Văn
Phương, cùng vợ là bà
Nguyễn Thị Oanh

Tổ 2, khu phố Phú Tân, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0845719317 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 7 1642.1 Đất trồng cây lâu
năm 13 127

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài
sản gắn liền với đất số CS12981 ngày 02/11/2018

2 24/02/2020

2T5 16 16 bà Hồ Thị Đào Tổ 2, khu phố Phú Thanh, phường
Bình Phước, tỉnh Đồng Nai 0976337790 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 5 619 Đất ở tại đô thị và
trồng cây lâu năm 13 80

Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số H00565/QSDĐ/1987/QĐUB ngày
28/4/2005

2 07/12/2021

2T5 17 17 hộ bà Hoàng Thị Hương Tổ 3, khu phố Phú Tân, phường Bình
Phước, tỉnh Đồng Nai 0976337790 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 5 441.2 Đất ở tại đô thị và
trồng cây lâu năm 13 81

Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số H01088/QSDĐ/4268/QĐUB ngày
11/8/2005

2 07/12/2021

2T1 18 18 hộ ông Võ Xuân Bá Tổ 5, khu phố Phú Thanh, phường
Bình Phước, tỉnh Đồng Nai 0978191196 Khu phố Suối Cam, phường

Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai 2 1 170.7 Đất ở tại đô thị và
trồng cây lâu năm 13 94

Ủy ban nhân dân thị xã Đồng Xoài cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền
với đất số H04964/QSDĐ/3167/QĐUB ngày
16/10/2013

2 07/12/2021


